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NHÂN DANH 

   C C             I C          I       

             Ỉ   BẮC  I   

 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có. 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  n  Ho n   u n  n . 

Các Thẩm phán:  n  N u  n Hữu Min .  

                                Ông N u  n Đ c   n . 

Thư ký phiên toà: Ông Chu Quang Duy -   ư ký  o   n n ân dân tỉn    c 

Ninh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân  tỉnh Bắc Ninh:  n      i t  u n - Kiểm 

sát viên. 

Ngày 22 tháng 02 năm 2019.  ại trụ sở  o   n n ân dân tỉn    c Ninh mở 

p iên to  côn  k ai để xét xử phúc t ẩm vụ  n hôn nhân và  ia đìn  t ụ lý s : 

09/2018/TLPT- HNGĐ, n    18 tháng 12 năm 2018 về tran  c  p Hôn n ân  ia 

đìn .  o b n  n dân s  s  t ẩm s : 28 2018 HNGĐ-   n    17 10 2018 của   a 

 n n ân dân  u  n Qu     b  k  n  c o. T eo Qu  t đ n  đưa vụ  n ra xét xử 

p  c t ẩm s : 08/2019 QĐXX- PT ngày 07 tháng 01 năm 2019  iữa c c đư n  s : 

Nguyên đơn:      ê     M, sin  năm 1990. 

 r  tại:   ôn  , x   ,  u  n  , tỉn   N      m t  

Bị đơn: Anh Đo n  ăn M, sin  năm 1987.  

 r  tại:   ôn  , x  P,  u  n  , tỉn   N      m t  

 N ư i k  n  c o:    đ n,  n  Đo n  ăn M. 

  I DU    Ụ    

Theo  n s  t ẩm xử v  c c t i li u c  tron   ồ s  nội dun  vụ  n được t m t t 

n ư sau:      ê     M k t  ôn với an  Đo n  ăn M v o t  n  3 2016, k t  ôn do 

 ai bên t  n u  n v  c  đăn  ký k t  ôn tại U N  x   ,  u  n  , tỉn   N. Sau 

k i l m l  cưới vợ c ồn  về c un  s n  cùn  với  ia đìn  n   c ồn  đ n k o n  

t  n  3 2018 t ì ra ở riên .  ợ c ồn  ở riên  đ n t  n  6 2018 do mâu t uẫn trầm 
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trọn  nên c   M đ  bỏ về quê ở t ôn  X, xã  L để ở, vợ c ồn  s n  l  t ân kể từ đ  

đ n na . 

Theo chị M trình bày:  ợ c ồn  c  mâu t uẫn với n au b t n uồn từ n iều 

n u ên n ân do vợ c ồn  k ôn  t ể   a  ợp với n au tron  n iều c u  n, n ư 

c u  n tiền non   iữa  ai vợ c ồn , mâu t uẫn  iữa c   với b  mẹ c ồn . Một 

n u ên n ân c ín  t eo c   M trình bày là do anh M t ư n  xu ên rượu c è, an  

M bữa ăn t ư n  n    c n  u n  đ n 2 c c rượu, n    c  côn  vi c cỗ b n an  M 

t ư n  u n  đ n sa  xỉn. K i sa  an  M lại c ửi bới, đ n  đập c   l m c o cuộc 

s n  của c   vô cùn  căn  t ẳn , cuộc s n  vợ c ồn  t ư n  xu ên n ư t  .  o 

mâu t uẫn vợ c ồn  căn  t ẳn , c   đ  về n   mẹ đẻ để ở từ t  n  6 2018 đ n 

na . Na  c   t    vợ c ồn  k ôn  t ể ti p tục c un  s n  được nữa nên c    êu 

cầu   a  n  i i qu  t để c   được l   ôn an  M. 

Phía anh Đoàn Văn M  trình bày:  ề mẫu t uẫn vợ c ồn  t eo an  t ì c n  

k ôn  c   ì trầm trọn , mâu t uẫn vợ c ồn  c ủ   u l  do c   M không thu vén 

côn  vi c  ia đìn  n   c ồn . Kể từ k i vợ c ồn  l   n au, c   M đi l m c n  

k ôn  đưa tiền c o mẹ c ồn , c o c ồn  m  c ỉ vun vén để đem về  ửi mẹ đẻ. 

 ron   ai năm đi l m c   M mới c ỉ đưa c o b  mẹ c ồn  được k o n  

10.000.000 đồn .     M c ỉ n  e l i mẹ đẻ v  em   i c n k ôn  n  e l i c ồng 

với b  mẹ c ồn . Na  c   M có yêu cầu l   ôn, an  đề n    c   M p  i qua  về để 

vợ c ồn  c un  s n , n u về an  c n   êu cầu c   M p  i n  e t eo s  c ỉ đạo 

của an  v   ia đìn  an .  rư n   ợp n u c   M cư n  qu  t l   ôn an  c n  n  t 

trí n ưn  an  đề n    p  i được nuôi con c un . 

 ề con c un :     M, anh M đều trìn  b   vợ c ồn  c  01 con chung là 

c  u Đo n Min   , sin  n    29 3 2017. Hi n c  u   đan  ở với b .     ôn c  

c   M, anh M đều  êu cầu được tr c ti p nuôi con c un  v  k ôn   êu cầu p ía 

n ư i k ôn  nuôi con p  i c p dưỡn  nuôi con c un . 

 ề t i s n c un :  ợ c ồn  đều x c đ n  k ôn  c  t i s n  ì c un  nên 

c n  k ôn   êu cầu   a  n  i i qu  t. 

   ới nội dun  trên b n  n s  t ẩm của  òa án nhân dân hu  n V đ  Áp dụn  

Điều 56, Điều 81, Điều 82, Điều 83, Điều 84  uật  ôn n ân v   ia đìn . N    

qu  t s  326 2016 U   QH14 của Ủ  ban t ư n  vụ Qu c  ội về  n p í, l  p í 

Tòa án; tu ên xử. 

1. Về quan hệ hôn nhân:  ử c o c    ê     M được l   ôn an  Đo n  ăn M. 
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2. Về con chung: Giao con chung là c  u Đo n Min   , sinh ngày 29/3/2017 

c o c   M được tr c ti p c ăm s c  i o dục.  n  M k ôn  p  i c p dưỡn  nuôi 

con chung cùn  với c   M do c   M k ôn   êu cầu. N ư i k ôn  tr c ti p nuôi 

con c un  c  qu ền đi lại t ăm nom con c un  k ôn  ai được c n trở vi c t  c 

 i n qu ền n  . 

3. Về tài sản chung: K ôn  xem xét  i i qu  t. 

 Ngoài ra án còn tuyên án phí qu ền k  n  c o của c c đư n  s . 

 au k i xét xử s  t ẩm n    26 10 2018 an  Đo n  ăn M kháng cáo không 

đồn  ý với b n  n s  t ẩm đ  tu ên  iao con c un  l  c  u Đo n Min    c o c   

 ê     M nuôi dưỡn .  

 ại p iên t a p  c t ẩm an  Đo n  ăn M  iữ n u ên  êu cầu k  n  c o. 

 n  c o r n  c    ê     M c  tiền sử b n  t ần kin , tâm t ần đ  từn  được trợ 

c p do l  đ i tượn  b o trợ x   ội nên k ôn  đủ điều ki n để nuôi con, vì vậ  an  

đề n    Hội đồn  xét xử  iao c  u T cho anh nuôi, an  k ôn   êu cầu c   M p  i 

c p dưỡn  nuôi con.  

 ề p ía c    M k ôn  đồn  ý với k  n  c o v  l i trìn  b   của an  M, c   

k ẳn  đ n  c   k ôn  b  t ần kin , tâm t ần n ư an  M n i, lý do c   được  ưởn  

trợ c p x   ội do l  n ư i k u  t tật l  do  o n c n   ia đìn  c   k   k ăn nên Ủ  

ban n ân dân x  đ  lập  ồ s  x c đ n  c   b  k u  t tật để  ưởn  trợ c p x   ội 

n  m  i p đỡ k   k ăn c o  ia đìn  c  ,  i n na  c   vẫn đan  đi l m tại  ôn  t  

 U  ON k u côn  n  i p QV, c  t u n ập  n đ n  nên đủ điều ki n nuôi con vì 

vậ  c   k ôn  đồn  ý với nội dun  k  n  c o của an  M.  

  c đư n  s  k ôn    a  i i được với n au về vi c  i i qu  t vụ  n. 

Đại di n  i n kiểm s t n ân dân tỉn  BN p  t biểu quan điểm về vi c 

tuân t eo p  p luật của   ẩm p  n,   ư ký, Hội đồn  xét xử từ l c t ụ lý 

đ n l c n     n l  đ n  với qu  đ n  của p  p luật; c c đư n  s  đ  t  c 

 i n đầ  đủ qu ền v  n  ĩa vụ của mìn .  ề đư n  l i  i i qu  t vụ  n đại 

di n  i n Kiểm s t đề n    Hội đồn  xét xử không c  p n ận k  n  c o của 

anh M,  p dụn  k o n 1 Điều 308  ộ luật t  tụn  dân s : Giữ n u ên b n 

 n s  t ẩm. 

  Ậ  ĐỊ   C         : 

 ăn cứ v o t i li u, c ứn  cứ đ  được xem xét, k t qu  tran  tụn  tại p iên 

tòa xét t   :  
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 1 . Đ n k  n  c o của an  Đo n  ăn M nộp tron   ạn luật đ n  nên được 

c  p n ận xem xét t eo t ủ tục p  c t ẩm. 

 2 .  ề nội dun :      ê     M k t  ôn với an  Đo n  ăn M vào tháng 

3 2016, k t  ôn do t  n u  n v  c  đăn  ký tại Ủ  ban n ân dân x   P,  u  n  V, 

tỉn   N nên đâ  l   ôn n ân  ợp p  p.  au k i k t  ôn vợ c ồn  về c un  s n  

với  ia đìn  n   c ồn  đ n t  n  3 2018 t ì ra ở riên , vợ c ồn  ở cùn  n au đ n 

t  n  6 2018 t ì x   ra mâu t uẫn  ai bên đ  s n  ly thân.Nguyên nhân x   ra 

mâu t uẫn t eo c   M trìn  b   l  do anh M t ư n  xu ên rượu c è sa  xỉn nên đ  

n iều lần c    n  vi đ n  c ửi c   l m c o cuộc s n  tìn  c m vợ c ồn  n    

càn  r i v o mâu t uẫn trầm trọn . Phía anh M t ì c o r n  mâu t uẫn vợ c ồn  

k ôn  đ n mức trầm trọn  n ưn  an  c n  t ừa n ận tron  đ i s n  vợ c ồn  

c n  k ôn  được   a t uận.  ừ đ  c p s  t ẩm đ  n ận đ n  đ i s n   ôn nhân 

của c   M, anh M k ôn  t ể kéo d i, mục đíc  của  ôn n ân k ôn  đạt được nên 

c p s  t ẩm căn cứ Điều 56  uật  ôn n ân  ia đìn  xử c o c   M được l   ôn an  

M l  c  căn cứ.   c đư n  s  k ôn  c  k  n  c o về quan     ôn n ân nên Hội 

đồn  xét xử k ôn  xem xét. 

Sau khi xét xử s  t ẩm anh M kháng cáo xin nuôi con chung l  Đo n Minh T, 

sinh ngày 29/3/2017 với lý do c   M b  tiền sử b n  t ần kin  nên k ôn  đủ điều 

ki n nuôi con. 

Xem xét  êu cầu kháng cáo xin nuôi con c un  của anh M:  Hội đồn  xét xử 

n ận t   , tại  iai đoạn s  t ẩm v  p  c t ẩm an  M đều c o r n  c   M c  tiền 

sử b n  t ần kin , tâm t ần đ  từn  được  ưởn  trợ c p x   ội do l  đ i tượn  

k u  t tật vì vậ  an  đề n      a  n x c min , t u t ập c ứn  cứ. 

 ăn cứ đ n đề n    của an  M, c p p  c t ẩm đ  đi x c min  tại p  n   ao 

độn , t ư n  bin  v  x   ội  u  n V đ  x c đ n  c    ê     M l  đ i tượn  được 

 ưởn  trợ c p x   ội dạn  k u  t tật từ t  n  01 2010. Đ n năm 2013 c   M ti p 

tục được  ưởn  trợ c p t eo  ồ s  k t luận của Hội đồn  x c đ n  mức độ k u  t 

tật của x  L,  u  n V, tỉn   N.   eo k t luận n   t ì c   M t uộc dạn  k u  t tật 

t ần kin , tâm t ần, k u  t tật n n . Đ n t  n  11 2016 c   M c u ển  ộ k ẩu 

đ n x  P,  u  n  V v  x  P k ôn  lập  ồ s   ưởn  trợ c p x   ội đ i với c   M 

nên từ t  n  11 2016 đ n na  c   M k ôn  t uộc di n được  ưởn  trợ c p x   ội 

nữa.  ại p iên t a p  c t ẩm c   M k ẳn  đ n  từ n ỏ c   k ôn  b  t ần kin , tâm 

t ần n ưn  vì  ia đìn  c   k   k ăn nên x  mới lập  ồ s  k u  t tật để  ia đìn  

c   được  ưởn  trợ c p k   k ăn, b n t ân c   từ  n ỏ đ n  i  c   k ôn  p  i đi 

điều tr  b n  t ần kin , tâm t ần tại   n  vi n  o c  run  tâm   t  n o c .  ề p ía 

anh M tại p iên t a  ôm na  c n  trìn  b   x c đ n  kể từ n    c   M về c un  
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s n  với an  t ì c   M k ôn  p  i đi điều tr  b n  tâm t ần m  c   c ỉ c   a  n  e 

đi n t oại v  k ôn  bi t t m c o con. Hội đồn  xét xử xét t     ồ s  được  ưởn  

trợ c p x   ội của c   M do P  n  lao độn , t ư ng bin , x   ội  u  n V cun  c p 

d a trên s  đ n   i  mức độ k u  t tật của Ủ  ban n ân dân x  L c ứ k ôn  p  i 

do c  quan c u ên môn c  t ẩm qu ền để x c đ n  c   M l  n ư i m c b n  t ần 

kin , tâm t ần.  ron  t  i  ian c uẩn b  xét xử c p p  c t ẩm c n  đ  x c min  

tại  rạm   t  x  L,  u  n V xem c   M c  điều tr  b n  tâm t ần tại  rạm   t  x  

k ôn  t ì  rạm   t  x  L c o bi t từ năm 2013 đ n na  k ôn  c  đ i tượn  n o tên 

 ê     M – sin  năm 1990, đ a c ỉ  X, L, V điều tr  b n  tâm t ần tại đâ , m t 

k  c tại t  i điểm  i n na  c   M đan  đi l m tại K u côn  n  i p huy n QV, c  

t u n ập  n đ n , k ôn  c  biểu  i n  ì l  n ư i m c b n  tâm t ần do đ  vi c 

anh M c o r n  c   M b  b n  t ần kin , tâm t ần nên k ôn  đủ điều ki n nuôi 

con l  k ôn  c  c  sở.  ét t    c  u Đo n Min   , con c un  của an  c    i n 

dưới 36 t  n  tu i, độ tu i n   đan  cần s  c ăm s c của n ư i mẹ nên c p s  

t ẩm đ  căn cứ v o qu  đ n  tại k o n 3 Điều 81  uật  ôn n ân v   ia đìn   iao 

c  u   c o c   M tr c ti p nuôi dưỡn  l  p ù  ợp qu  đ n  của p  p luật.  o vậ  

Hội đồn  xét xử p  c t ẩm k ôn  c  p n ận  êu cầu k  n  c o của an  M, cần 

 iữ n u ên c c qu  t đ n  của b n  n s  t ẩm.  

  ề  n p í:     M p  i c  u 300.000 đồn   n p í     ôn s  t ẩm. Anh M 

p  i c  u 300.000 đồn   n p í dân s  p  c t ẩm.  

  ì c c lẽ trên;  

QUYẾ  ĐỊ  : 

   ăn cứ k o n 1 Điều 308; Điều 148  ộ luật t  tụn  dân s ;  

Áp dụn  Điều 56, Điều 81, Điều 82, Điều 83, Điều 84  uật  ôn n ân và gia 

đìn . N    qu  t s  326 2016 U   QH14 của Ủ  ban t ư n  vụ Qu c  ội về  n 

p í, l  p í   a  n: Giữ n u ên b n  n s  t ẩm, xử 

1. Về hôn nhân:  c o c    ê     M được l   ôn an  Đo n  ăn M. 

2. Về con chung: Giao con c un  l  c  u Đo n Min   , sinh ngày 29/3/2017 

c o c    ê     M được tr c ti p nuôi dưỡn , c ăm s c,  i o dục.  

N ư i k ôn  tr c ti p nuôi con c un  c  qu ền đi lại t ăm nom con c un  

k ôn  ai được c n trở vi c t  c  i n qu ền n  . 

 ề c p dưỡn  nuôi con: k ôn  xem xét  i i qu  t do c c đư n  s  k ôn  

 êu cầu. 
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3. Về án phí:      ê     M p  i c  u 300.000 đồn  tiền  n p í l   ôn s  

t ẩm n ưn  được  trừ  v o s  tiền 300.000 đồn  tạm ứn   n p í l   ôn m  c   M 

đ  nộp t eo biên lai t u s  0002554 n    26 02 2018 của   i cục   i hành án dân 

s   u  n  V.  

 n  Đo n  ăn M p  i c  u 300.000 đồn  tiền  n p í dân s  p  c t ẩm 

n ưn  được  trừ  v o s  tiền 300.000 đồn  tạm ứn   n p í k  n  c o an  M đ  

nộp t eo biên lai t u s  0002806  n    08 11 2018 của   i cục   i   n   n dân s  

 u  n V.  

 rư n   ợp qu  t đ n , b n  n được t i   n  t eo qu  đ n  tại Điều 2  uật 

t i   n   n dân s  t ì n ư i được t i   n   n dân s , n ư i p  i t i   n   n dân 

s  c  qu ền t o  t uận t i   n   n, qu ền  êu cầu t i   n   n, t  n u  n t i   n  

 n  o c b  cưỡn  c   t i   n   n t eo qu  đ n  tại c c Điều 6, 7 v  9  uật t i   n  

 n dân s .    i  i u t i   n   n được t  c  i n t eo qu  đ n  tại Điều 30  uật t i 

  n   n dân s . 

    n  n p  c t ẩm c   i u l c p  p luật kể từ n    tuyên án. 

  ơi nhận: 

- VKSNDtỉnh  BN; 

-T a án huyện V; 

- THADS huyện V; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ. 

  .   I ĐỒ    É   Ử  

 hẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 oàng    n  nh 
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N¬i nhËn: 

- TAND tØnh B¾c Ninh; 

- VKSND TP B¾c Ninh; 

- THADS TP B¾c Ninh; 

- C¸c ®­¬ng sù. 

- L­u hå s¬. 

TM. Héi ®ång xÐt xö  

ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ 
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